
	            PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM
         TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

             Số:      / TNTT-THNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trâu Quỳ, ngày     tháng      năm 2022


Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”
KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - VÒNG SƠ KHẢO
Năm học: 2022 – 2023
Khối thi: 1 
Vòng thi: 5
Phòng thi: Tin học
Ngày thi: 17/11/2022
Ca 1: 8g 00 đến 8g 30
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số ID
	Điểm thi
	Thời gian thi
	Chữ ký thí sinh

	1
	Ngô Lê Phương Chi
	1A
	11420088
	
	
	

	2
	Trương Tiến Tâm
	1A
	11439513
	
	
	

	3
	Đoàn Bích Ngân
	1A
	11430337
	
	
	

	4
	Lê Minh Long
	1A
	11479654
	
	
	

	5
	LÊ ANH THƯ
	1A
	11518090
	
	
	

	6
	Phạm Chí Thành
	1A
	11415481
	
	
	

	7
	Tạ Hiểu Phong
	1A
	11516976
	
	
	

	8
	Đinh Trúc Linh
	1A
	11525872
	
	
	

	9
	Nguyễn Hoàng Gia Phúc
	1A
	11431764
	
	
	

	10
	Đào Thanh Tùng
	1A
	11617634
	
	
	

	11
	Hoàng Gia Hân
	1A
	11416641
	
	
	

	12
	Lê Nguyễn Khánh Hà
	1A
	11315702
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	1A
	11430622
	
	
	

	14
	Hoàng Đức Bảo
	1A
	11456681
	
	
	

	15
	Bùi Nhật Hạ
	1A
	11517439
	
	
	

	16
	Trần Gia Hân
	1A
	11541475
	
	
	

	17
	Đỗ Lâm Tùng
	1A
	11516476
	
	
	

	18
	Nguyễn Bảo Lâm
	1A
	11426308
	
	
	

	19
	Nguyễn Ngọc Hân
	1A
	11584465
	
	
	

	20
	Vũ Hữu Minh Triết
	1A
	11430527
	
	
	

	21
	Lương Đức Quang
	1A
	11469752
	
	
	

	22
	Nguyễn Kim Anh
	1A
	11449531
	
	
	

	23
	Nguyễn Hoàng Phương Anh
	1A
	11423248
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách gồm có:…..  thí sinh.
Họ tên Giám thị 1: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: ……………




 

Họ tên Giám thị 2: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
Chủ tịch Hội đồng coi thi: ……………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
	Nơi nhận:

- Lưu: VT
	                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
(Ký, đóng dấu)

	            PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM

         TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

             Số:      / TNTT-THNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trâu Quỳ, ngày     tháng      năm 2022


Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”
KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH

THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - VÒNG SƠ KHẢO
Năm học: 2022 – 2023

Khối thi: 1 
Vòng thi: 5
Phòng thi: Tin học
Ngày thi: 17/11/2022

Ca 2: 8g35 đến 9g 5
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số ID
	Điểm thi
	Thời gian thi
	Chữ ký thí sinh

	1
	Phạm Quang Nhật
	1A
	11469759
	
	
	

	2
	Nguyễn Triệu An Khánh
	1A
	11458636
	
	
	

	3
	Lại Quỳnh Chi
	1A
	12048134
	
	
	

	4
	Đỗ Khôi Nguyên
	1A
	11431139
	
	
	

	5
	Nguyễn Trang Nhi
	1A
	11464759
	
	
	

	6
	Nguyễn Hữu Đức Minh
	1A
	11438509
	
	
	

	7
	Nguyễn Bảo Hân
	1A
	11561213
	
	
	

	8
	Bùi Hà Khánh Nhi
	1A
	11969037
	
	
	

	9
	Vũ Hồng Nhung
	1A
	11513877
	
	
	

	10
	Nguyễn thu Hương
	1A
	11484032
	
	
	

	11
	Nguyễn Mai Chi
	1A
	11432036
	
	
	

	12
	Trần Ngọc Mai
	1A
	11752341
	
	
	

	13
	Phan Thuỳ Chi
	1A
	11969248
	
	
	

	14
	Nguyễn Xuân Phúc
	1A
	12311205
	
	
	

	15
	Vũ Hải Minh
	1A
	11762445
	
	
	

	16
	Nguyễn Tùng Chi
	1A
	12233166
	
	
	

	17
	Nguyễn Ngọc Huy
	1A
	11535024
	
	
	

	18
	Ngô Linh Chi
	1A
	12457959
	
	
	

	19
	Lý Đỗ Thế Lâm
	1A
	11868998
	
	
	

	20
	Lê Minh Trí
	1B
	12027722
	
	
	

	21
	Nguyễn Mỹ An
	1B
	11947286
	
	
	

	22
	Đặng Nhật Nam
	1B
	11954475
	
	
	

	23
	Trương Đỗ Minh Ngọc
	1B
	12060386
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách gồm có:…..  thí sinh.
Họ tên Giám thị 1: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: ……………




 

Họ tên Giám thị 2: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
Chủ tịch Hội đồng coi thi: ……………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
	Nơi nhận:

- Lưu: VT
	                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
(Ký, đóng dấu)
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trâu Quỳ, ngày     tháng      năm 2022


Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”
KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH

THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - VÒNG SƠ KHẢO
Năm học: 2022 – 2023

Khối thi: 1 
Vòng thi: 5
Phòng thi: Tin học
Ngày thi: 17/11/2022

Ca 3: 9g 10 đến 9g 40
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số ID
	Điểm thi
	Thời gian thi
	Chữ ký thí sinh

	1
	Hoàng Minh Quân
	1C
	11417399
	
	
	

	2
	Nguyễn Huy Anh Khôi
	1C
	11344704
	
	
	

	3
	Phan Nam Phong
	1C
	12462004
	
	
	

	4
	Lại Đức Minh
	1C
	11345333
	
	
	

	5
	Nguyễn Ngọc Khanh
	1C
	12470759
	
	
	

	6
	Đào Nhật Minh
	1C
	12473488
	
	
	

	7
	Trần Ngọc Hương Trà
	1D
	11434448
	
	
	

	8
	Trần Ngọc Mộc Trà
	1D
	11434592
	
	
	

	9
	Nguyễn Hạnh Phúc
	1D
	11434302
	
	
	

	10
	Văn Khánh Chi
	1D
	11434506
	
	
	

	11
	Nguyễn Quang Nam
	1D
	11447357
	
	
	

	12
	Ngô Diễm Quỳnh
	1D
	11434143
	
	
	

	13
	Nguyễn Trúc Lam
	1D
	11433948
	
	
	

	14
	Nguyễn Bảo Sam
	1D
	12485961
	
	
	

	15
	Đỗ Đức Minh
	1D
	11460742
	
	
	

	16
	Hoàng Nguyên Bình
	1D
	11437607
	
	
	

	17
	Trần Anh Thư
	1D
	11447864
	
	
	

	18
	Phan Chí Dũng
	1D
	11440309
	
	
	

	19
	Hoàng Yến Nhi
	1D
	11434519
	
	
	

	20
	Hoàng Ngọc Châu Giang
	1D
	11542085
	
	
	

	21
	Vũ Nguyễn Ánh Dương
	1D
	12485788
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách gồm có:…..  thí sinh.
Họ tên Giám thị 1: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: ……………




 

Họ tên Giám thị 2: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
Chủ tịch Hội đồng coi thi: ……………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
	Nơi nhận:

- Lưu: VT
	                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
(Ký, đóng dấu)


2

